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Họ và tên học sinh:..............................................................; Số báo danh: ................................ 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi

thí sinh chỉ chọn một phương án
Câu 1. Cách viết kết quả đúng của đại lượng A là
                A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 2. Một chất điểm chuyển động từ M đến N trong khoảng thời gian t với vectơ độ dịch chuyển là 
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. Vận tốc trung bình của chất điểm là
                A. 
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Câu 3. Chọn câu sai. Chất điểm chuyển động nhanh dần đều khi
                A. a > 0 và v0 > 0.
B. a < 0 và v0 > 0.
C. a < 0 và v0 = 0.
D. a > 0 và v0 = 0.
Câu 4. Hành động nào không tuân thủ quy tắc an toàn trong phòng thực hành

                A. bố trí dây điện gọn gàng.
                B. trước khi cắm, tháo thiết bị điện, sẽ tắt công tắc nguồn.
                C. dùng tay không để làm thí nghiệm.
                D. trước khi làm thí nghiệm với bình thủy tinh, cần kiểm tra bình có bị nứt vỡ hay không.
Câu 5. Chọn câu sai. Trọng lượng của vật

                A. được đo bằng lực kế.
B. là trọng tâm của vật.
           C. là độ lớn trọng lực tác dụng lên vật.
D. kí hiệu là P.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự rơi của một vật trong không khí?

                A. nguyên nhân làm vật này rơi nhanh hơn vật kia là do lực cản không khí.
           B. vật nặng luôn rơi nhanh hơn vật nhẹ.
           C. các vật có khối lượng bằng nhau rơi nhanh như nhau.
                D. vật có kích thước lớn rơi nhanh hơn vật có kích thước nhỏ.
Câu 7. Theo định luật III Newton
           A. lực tương tác giữa hai vật có thể khác nhau về bản chất.
           B. lực tương tác giữa hai vật là những lực trực đối.
           C. lực và phản lực là trực đối nên hai lực cân bằng.
                D. lực tương tác giữa hai vật là hai lực cùng hướng.
Câu 8. Trong quá trình rơi tự do của một vật thì
                A. động năng tăng, thế năng tăng.
B. động năng tăng, thế năng giảm.
           C. động năng giảm, thế năng giảm.
D. động năng giảm, thế năng tăng.
Câu 9. Động lượng là đại lượng vectơ
                A. cùng phương, cùng chiều với vectơ vận tốc.
                B. cùng phương, ngược chiều với vectơ vận tốc.
                C. có phương vuông góc với vectơ vận tốc.
                D. có phương hợp với vectơ vận tốc một góc α bất  kỳ.
Câu 10. Ngẫu lực là hệ hai lực song song

                A. cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào một vật.
           B. ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào một vật.
           C. có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.
                D. ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào hai vật.
Câu 11. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất
                A. W.
B. kW.                          C.  kWh.                       D. HP.
Câu 12. Một lực [image: image10.wmf]F
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 không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc [image: image11.wmf]v
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                 A. Fvt.
B. Fv2.
C. Ft.
D. Fv.
Câu 13. Độ biến thiên động lượng bằng 
                A. công của lực F.
B. công suất.               
C. động lượng.              D. xung lượng của lực.
Câu 14. Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ đỉnh tháp với gia tốc g = 10m/s2, sau 3s thì chạm đất. Chiều cao của tháp là
                A. 35m.
B. 40m.
C. 45m.
D. 50m.
Câu 15. Hiệu suất càng cao thì

                A. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng ít.
                B. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn.
                C. năng lượng hao phí càng lớn.
                D. năng lượng tiêu thụ càng lớn.
Câu 16. Hệ thức liên hệ giữa độ lớn động lượng p và động năng Wđ của một vật có khối lượng m là

                A. p = 2mWđ .
B. p = 
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Câu 17. Một vật khối lượng m đang chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính r với tốc độ góc 
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                A. aht = 
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Câu 18. Một quả bóng có khối lượng m = 300g va chạm vào tường và nảy trở lại với cùng vận tốc. Vận tốc của bóng trước va chạm là +5m/s. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là
                A. 1,5kg.m/s.
B. -3kg.m/s.
C. -1,5kg.m/s.
D. 3kg.m/s.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 9,8m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8m/s2. 
a) Vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

b) Chuyển động của vật là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

c) Chiều chuyển động của vật là chiều từ trên xuống.

d) Vận tốc của vật trước  khi chạm đất là 9,8m/s.
Câu 2. Mô tả quá trình nâng tạ của vận động viên cử tạ.

a) Trong cả quá trình nâng tạ, chiếc tạ luôn chịu tác dụng bởi trọng lực hướng xuống.

b) Để giữ tạ trên cao, vận động viên phải tác dụng một lực (lực nâng) tối thiểu lớn hơn trọng lực của chiếc tạ.

c) Chiếc tạ được giữ nguyên ở một độ cao, lúc này lực nâng sinh công âm.
d) Năng lượng được sử dụng trong quá trình nâng tạ là thế năng trọng trường.
Câu 3. Một vật có khối lượng 
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 tại nơi có gia tốc rơi tự do
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 Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí.
	a) Cơ năng tại vị trí thả vật  200J.

	b) Vận tốc vật ngay trước khi chạm đất 400 m/s.

	c) Động năng bằng thế năng khi vật ở độ cao 10 m.

	d) Công suất tức thời của trọng lực tại thời điểm 1,2s là 117,6 W.


Câu 4. Một con lắc đơn gồm một vật nặng 200 g được treo trên sợi dây mảnh dài 30 cm như hình vẽ. Kéo vật tới vị trí A rồi thả nhẹ, vật chuyển động tuần hoàn quanh vị trí cân bằng O. Lấy g = 10 m/s2 và chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Bỏ qua mọi lực cản của môi trường.
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a) Vật chuyển động từ A sang O là chuyển động nhanh dần.

b) Vật chuyển động từ O sang B có thế năng giảm, động năng tăng.
c) Cơ năng của vật là 0,3 J.

d) Thế năng của vật khi ở vị trí cân bằng là 0,3 J.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Một vận động viên môn hockey (khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một vận tốc đầu 10m/s. Hệ số ma sát trượt giữa bóng và mặt băng là bao nhiêu biết quả bóng dừng lại sau khi đi được quãng đường 50m. Cho g = 10m/s2.
Câu 2. Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương ngang một góc 60​0. Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó thực hiện được khi hòm trượt đi được 10m là bao nhiêu J?
Câu 3. Một tấm ván nặng 48N được bắc qua một bể nước. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 1,2m và cách điểm tựa B 0,6m. Lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A là bao nhiêu N?
Câu 4. Một động cơ điện cung cấp công suất 15kW cho một cần cẩu nâng vật 1000kg chuyển động đều lên cao 30m. Lấy g = 10m/s2. Thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó là bao nhiêu s?
Câu 5. Con lắc thử đạn là một bao cát, khối lượng 19,9kg, treo vào một sợi dây có chiều dài là 2m. Khi bắn một đầu đạn khối lượng 100g theo phương nằm ngang, thì đầu đạn cắm vào bao cát và nâng bao cát lên cao theo một cung tròn là cho trọng tâm của bao cát sao cho dây treo bao cát hợp với phương thẳng đứng một góc 
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.  Năng lượng tỏa ra khi viên đạn găm vào bao cát là bao nhiêu kJ?
Câu 6. Một máy cơ đơn giản, công có ích là 255J, công toàn phần của máy sinh ra là 300J. Hiệu suất máy đạt được là bao nhiêu % ?
------------Hết----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.
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Phần I . 


(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án 

	1
	B

	2
	C

	3
	B

	4
	C

	5
	B

	6
	A

	7
	B

	8
	B

	9
	A

	10
	B

	11
	C

	12
	D

	13
	D

	14
	C

	15
	A

	16
	C

	17
	C

	18
	B


Phần II. 

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm


Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm


Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm


Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm


Học sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Phần III


(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	0,1
	4
	20

	2
	750
	5
	39,8

	3
	16
	6
	85


	GIÁO VIÊN RA ĐỀ

(Ký, ghi rõ họ tên)
                        Đỗ Thị Hường
	KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

    Vũ Văn Phước
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